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Abstract: This study analyzes the scientific and practical foundations of 
developing digital competence for lower secondary school students in 
the context of digital transformation and the implementation of the 2018 
General Education Curriculum in Vietnam. Unlike previous studies 
that mainly focused on describing digital competence frameworks 
or implementation aspects, this study adopts a systematic approach 
linking scientific foundations, current practices, and solutions for 
digital competence development. A mixed-method approach was 
used, combining literature review with a questionnaire survey of 661 
administrators, 7,415 teachers, and 70,116 students across 13 provinces 
and cities. The findings show that over 90% of school administrators 
and teachers highly value digital competence, while technological 
infrastructure in many schools has improved. However, the 
development of digital competence in teaching remains inconsistent, and 
disparities in implementation conditions persist across regions. Based 
on these findings, the study proposes solutions related to curriculum 
development, instructional innovation, assessment practices, and the 
enhancement of supporting conditions to improve the effectiveness of 
digital competence development for lower secondary school students.
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Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển 
năng lực số cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh chuyển đổi số 
và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại Việt Nam. Khác 
với các nghiên cứu chủ yếu mô tả khung năng lực số hoặc khía cạnh 
triển khai, nghiên cứu tiếp cận theo hướng hệ thống, gắn cơ sở lí luận 
với thực trạng và giải pháp phát triển năng lực số. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp hỗn hợp, kết hợp tổng quan tài liệu với khảo sát 661 cán 
bộ quản lí, 7.415 giáo viên và 70.116 học sinh tại 13 tỉnh, thành phố. Kết 
quả cho thấy, trên 90% cán bộ quản lí và giáo viên đánh giá cao vai trò 
của năng lực số; hạ tầng công nghệ tại nhiều nhà trường được cải thiện. 
Tuy nhiên, việc phát triển năng lực số trong dạy học còn thiếu đồng bộ, 
vẫn tồn tại sự chênh lệch về điều kiện triển khai giữa các vùng miền. 
Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất giải pháp về phát triển chương trình, đổi 
mới dạy học, kiểm tra, đánh giá và tăng cường các điều kiện đảm bảo 
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển năng lực số cho học sinh trung học 
cơ sở.

Từ khóa: Phát triển năng lực số, học sinh trung học cơ sở, dạy học tích hợp 
công nghệ, giáo dục số.

1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển 

đổi số đặt ra yêu cầu phát triển năng lực số như một 
năng lực cốt lõi của công dân thế kỉ XXI. Các khung 

năng lực số của Liên minh Châu Âu, UNESCO và 
UNICEF đều xác định năng lực số gồm các thành 
tố cơ bản như thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp 
tác, sáng tạo nội dung, an toàn và giải quyết vấn 
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đề (European Commission, 2018; UNESCO, 2018; 
UNICEF, 2017).

Nhiều nghiên cứu đã đề cập phát triển năng lực 
số thông qua dạy học tích hợp và dạy học dự án. 
Tuy nhiên, hiệu quả triển khai vẫn phụ thuộc vào 
chương trình, năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở 
vật chất.

Tại Việt Nam, định hướng phát triển năng lực số 
cho người học đã được thể hiện trong Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2018) và được cụ thể hóa thông qua Khung năng lực 
số cho người học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2025). Tuy 
nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung 
mô tả khung năng lực hoặc mức độ sử dụng công 
nghệ, chưa làm rõ mối liên hệ giữa chương trình, 
hoạt động dạy học và điều kiện triển khai trong nhà 
trường. Bên cạnh đó, các nghiên cứu ở cấp Trung học 
cơ sở còn hạn chế về quy mô và thiếu tiếp cận hệ 
thống đối với các nhóm đối tượng liên quan, các giải 
pháp đề xuất cũng chủ yếu mang tính định hướng 
chung, chưa gắn chặt với dữ liệu thực tiễn.

Thực tiễn giáo dục trung học cơ sở cho thấy, mặc 
dù học sinh có điều kiện tiếp cận công nghệ số ngày 
càng nhiều, việc phát triển năng lực số vẫn còn hạn 
chế. Hoạt động giáo dục chủ yếu tập trung ở môn 
Tin học, trong khi việc tích hợp ở các môn học khác 
chưa đồng bộ; các nội dung về an toàn số, đạo đức 
số và tư duy phản biện chưa được chú trọng đầy đủ. 
Điều này khiến học sinh hạn chế trong khai thác công 
nghệ phục vụ học tập và hình thành trách nhiệm số.

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy, còn 
thiếu các nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học và đề 
xuất các giải pháp tổ chức hoạt động dạy học nhằm 
phát triển năng lực số cho học sinh trung học cơ sở 
theo hướng hệ thống và phù hợp với bối cảnh chuyển 
đổi số ở Việt Nam. Vì vậy, bài viết tập trung trả lời ba 
câu hỏi nghiên cứu: 1) Cơ sở lí luận và thực tiễn của 
việc phát triển năng lực số cho học sinh trung học 
cơ sở là gì? 2) Thực trạng tổ chức hoạt động dạy học 
nhằm phát triển năng lực số ở cấp học này hiện nay 
ra sao? 3) Tổ chức hoạt động dạy học như thế nào 
để phát triển năng lực số cho học sinh một cách hiệu 
quả và bền vững?

Nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lí luận và đề 
xuất các giải pháp phát triển năng lực số phù hợp 
với bối cảnh chuyển đổi số giáo dục. Khác với đề tài 
cấp Bộ và các công bố năm 2025 chủ yếu tập trung 
vào xây dựng khung năng lực số hoặc phản ánh thực 
trạng theo từng nhóm đối tượng, bài viết này nhấn 
mạnh cách tiếp cận hệ thống, phân tích mối liên hệ 

giữa cơ sở lí luận, thực trạng triển khai và các nhóm 
giải pháp phát triển năng lực số trong nhà trường 
trung học cơ sở. Nghiên cứu không chỉ mô tả thực 
trạng mà còn phân tích các vấn đề triển khai từ góc 
độ chương trình, dạy học và điều kiện bảo đảm, qua 
đó đề xuất các nhóm giải pháp có tính tích hợp và 
khả thi trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu kế thừa bộ dữ liệu khảo sát từ đề tài 

khoa học và công nghệ cấp Bộ về phát triển năng lực 
số cho học sinh trung học cơ sở (Đặng Thị Phương 
và cộng sự, 2025), đồng thời thực hiện phân tích tổng 
hợp và đối chiếu lí luận nhằm xây dựng luận cứ 
khoa học cho các nhóm giải pháp phát triển năng lực 
số trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018.

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định 
tính và định lượng. Phương pháp nghiên cứu lịch sử 
và tổng hợp được vận dụng nhằm phân tích các công 
trình nghiên cứu, văn bản chính sách và khung năng 
lực số trong nước và quốc tế, qua đó xác lập cơ sở 
khoa học cho nghiên cứu.

Nghiên cứu định lượng được triển khai thông 
qua khảo sát bằng phiếu hỏi trực tuyến kết hợp với 
phỏng vấn định tính nhằm làm rõ thực trạng phát 
triển năng lực số trong nhà trường. Công cụ khảo 
sát được xây dựng dựa trên khung năng lực số của 
Lê Anh Vinh và cộng sự (2021) và Khung năng lực 
số cho người học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2025), sử 
dụng thang đo Likert 5 mức độ (1 = hoàn toàn không 
đồng ý/không thực hiện đến 5 = hoàn toàn đồng ý/
rất thường xuyên), gồm các nhóm tiêu chí về nhận 
thức, điều kiện triển khai, hoạt động phát triển năng 
lực số và khó khăn trong thực hiện. Một số mục khảo 
sát tập trung vào hoạt động học tập số và kĩ năng an 
toàn số của học sinh.

Mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo phương 
pháp chọn mẫu chùm, bao gồm 661 cán bộ quản lí, 
7.415 giáo viên và 70.116 học sinh tại 13 tỉnh, thành 
phố thuộc các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 
Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải 
miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng 
bằng Sông Cửu Long. Các địa phương được lựa chọn 
dựa trên các tiêu chí: 1) Bảo đảm đại diện vùng miền; 
2) Có sự khác biệt về điều kiện kinh tế – xã hội và 
mức độ triển khai chuyển đổi số trong giáo dục; 3) 
Bao gồm cả khu vực thành thị, nông thôn và vùng 
khó khăn nhằm phản ánh đa dạng bối cảnh giáo dục 
trung học cơ sở ở Việt Nam.

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 22, Số 07 (2026), 95-103
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Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua 
phỏng vấn bán cấu trúc với 18 cán bộ quản lí và giáo 
viên tại một số địa phương khảo sát. Các cuộc phỏng 
vấn được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực 
tuyến với thời lượng từ 20-30 phút, tập trung vào 
thực trạng, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ trong phát 
triển năng lực số. Dữ liệu phỏng vấn được mã hóa 
theo chủ đề và phân tích nội dung.

 Dữ liệu định lượng được xử lí bằng phần mềm 
SPSS V20 với các thống kê mô tả như tần suất, tỉ lệ 
phần trăm, giá trị trung bình và kiểm định T-test, 
ANOVA để xác định sự khác biệt giữa các nhóm đối 
tượng và khu vực khảo sát, với mức ý nghĩa thống 
kê p < 0,05. Các thang đo đạt độ tin cậy tốt với hệ số 
Cronbach’s Alpha > 0.8 (Đặng Thị Phương và cộng 
sự, 2025). Nghiên cứu bảo đảm yêu cầu đạo đức và 
bảo mật thông tin. 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Năng lực số 
Khái niệm năng lực số (Digital Competence) lần 

đầu được Paul Gilster (1997) đưa ra, với ý nghĩa là 
khả năng hiểu và sử dụng thông tin từ nhiều định 
dạng và nguồn khác nhau thông qua máy tính. 

Năng lực số được tiếp cận theo nhiều góc độ 
trong nghiên cứu và chính sách giáo dục. Calvani và 
cộng sự (2008) nhấn mạnh ba thành tố cốt lõi gồm 
năng lực công nghệ, năng lực nhận thức và năng lực 
đạo đức. Ủy ban Châu Âu xem năng lực số là một 
trong những năng lực thiết yếu, thể hiện khả năng 
sử dụng công nghệ số một cách tự tin và có tư duy 
phản biện trong học tập, công việc và đời sống xã 
hội (European Commission, 2006). UNESCO (2018) 
và UNICEF (2017) đều nhấn mạnh khả năng truy 
cập, tạo lập, giao tiếp thông tin an toàn và sử dụng 
công nghệ số hiệu quả, có trách nhiệm. Ở Việt Nam, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khẳng định năng lực 
số là khả năng sử dụng công nghệ số để thực hiện 
nhiệm vụ và giải quyết vấn đề thực tiễn (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, 2025).

Tổng hợp các quan niệm cho thấy năng lực số 
không chỉ là khả năng sử dụng công nghệ mà còn 
bao gồm năng lực nhận thức, sáng tạo và trách nhiệm 
trong môi trường số. Các quan niệm đều thống nhất 
ở ba thành tố: Khai thác thông tin số; giao tiếp, hợp 
tác và sáng tạo; an toàn và trách nhiệm số (Đặng Thị 
Phương và cộng sự, 2025). Nghiên cứu tiếp cận năng 
lực số là khả năng sử dụng công nghệ số một cách an 
toàn, hiệu quả và có trách nhiệm nhằm phục vụ học 
tập, làm việc và phát triển cá nhân. 

3.2. Cơ sở khoa học của việc phát triển năng lực 
số cho học sinh trung học cơ sở

Về cơ sở lí luận, nghiên cứu tổng hợp các quan 
niệm về năng lực số, phát triển năng lực số cho học 
sinh, dạy học và đánh giá năng lực số; phân tích đặc 
điểm tâm sinh lí học sinh trung học cơ sở, vai trò của 
năng lực số và cơ hội phát triển năng lực số trong 
một số môn học cấp Trung học cơ sở theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 (Đặng Thị Phương và 
cộng sự, 2025).

Năng lực số được hiểu là khả năng sử dụng công 
nghệ số một cách hiệu quả, an toàn và có trách 
nhiệm phục vụ học tập, làm việc và tham gia xã 
hội. Theo Khung DigComp, năng lực số gồm các 
lĩnh vực: Thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, 
sáng tạo nội dung số, an toàn số và giải quyết vấn 
đề (European Commission, 2018). Khung năng lực 
số cho người học (2025) của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quan điểm 
quốc tế và phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam. 
Đây là cơ sở quan trọng để định hướng việc phát 
triển năng lực số cho học sinh trung học cơ sở một 
cách hệ thống và nhất quán.

Học sinh trung học cơ sở có khả năng tiếp cận 
nhanh với công nghệ số nhưng cũng dễ chịu tác 
động tiêu cực nếu thiếu định hướng phù hợp. Vì vậy, 
phát triển năng lực số cho học sinh cần được tiếp cận 
toàn diện, kết hợp giữa kiến thức, kĩ năng và thái độ 
ứng xử có trách nhiệm trong môi trường số.

Về cơ sở thực tiễn, nghiên cứu phân tích các văn 
bản chỉ đạo về chuyển đổi số và phát triển năng lực 
số của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng 
hợp kinh nghiệm quốc tế và các nghiên cứu liên 
quan, đồng thời xây dựng khung năng lực số cho học 
sinh trung học cơ sở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên 
cứu tiến hành khảo sát thực trạng tại 13 tỉnh, thành 
phố với ba nhóm đối tượng: cán bộ quản lí, giáo viên 
và học sinh, tập trung vào nhận thức (xem Bảng 1), 
điều kiện đảm bảo, hoạt động triển khai và những 
khó khăn, nhu cầu trong phát triển năng lực số.

Kết quả Bảng 1 cho thấy cán bộ quản lí và giáo 
viên đều có nhận thức tích cực về vai trò của năng 
lực số, phản ánh tác động của chủ trương chuyển đổi 
số giáo dục trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mức 
độ nhận thức của học sinh thấp hơn cho thấy việc 
chuyển hóa nhận thức thành hoạt động học tập và 
trải nghiệm số trong nhà trường chưa thực sự hiệu 
quả. Điều này cho thấy khoảng cách giữa chính sách 
và thực tiễn triển khai.

Về điều kiện triển khai (xem Bảng 2), mặc dù hạ 
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tầng công nghệ cơ bản đã được cải thiện, các điều kiện 
hỗ trợ học tập số trực tiếp tại lớp học và học liệu số 
vẫn còn hạn chế. Điều này cho thấy quá trình chuyển 
đổi số trong nhà trường hiện nay chủ yếu mới đáp 
ứng yêu cầu tối thiểu về thiết bị, trong khi các điều 
kiện hỗ trợ phát triển năng lực số theo hướng cá thể 
hóa và học tập linh hoạt chưa thực sự đầy đủ. 

Bên cạnh đó, kết quả kiểm định cho thấy có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khu vực thành 
thị và nông thôn (sig. < 0,05) ở hầu hết các yếu tố 
hạ tầng, phản ánh sự chênh lệch về điều kiện triển 
khai giáo dục năng lực số giữa các vùng miền. Các 
trường ở thành thị thường có lợi thế hơn về hạ tầng 
công nghệ, thiết bị dạy học, học liệu số và cơ hội tiếp 
cận công nghệ của giáo viên, học sinh. Trong khi đó, 
nhiều khu vực nông thôn còn hạn chế về cơ sở vật 
chất, internet và thiết bị học tập, làm gia tăng khoảng 
cách trong cơ hội phát triển năng lực số. Điều này 
cho thấy cần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo 
dục số giữa các vùng miền.

Trong dạy học, giáo viên đã tích cực ứng dụng 
công nghệ, đặc biệt ở các hoạt động hướng dẫn học 
sinh tra cứu thông tin (62,4%). Tuy nhiên, các hoạt 
động phát triển năng lực số ở mức cao hơn như tạo 
lập và chia sẻ sản phẩm số còn hạn chế, chủ yếu chỉ 
được thực hiện ở mức thi thoảng (xem Bảng 3).

Kết quả Bảng 3 cho thấy, việc ứng dụng công nghệ 
trong dạy học hiện nay vẫn thiên về hỗ trợ truyền 
đạt nội dung hơn là tổ chức hoạt động học tập phát 
triển năng lực số. Điều này phản ánh giáo viên đã 
có năng lực sử dụng công nghệ cơ bản nhưng còn 
hạn chế về năng lực sư phạm số, đặc biệt trong thiết 
kế hoạt động học tập tích cực và đánh giá năng lực 
trong môi trường số, qua đó phản ánh nhu cầu nâng 
cao năng lực sư phạm số và đổi mới thiết kế hoạt 
động dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

Đối với học sinh (xem Bảng 4), mặc dù có nhận 
thức tích cực và mức độ tiếp cận công nghệ khá cao, 
năng lực thực hành vẫn còn hạn chế (Mean từ 2,85–
3,26), tỉ lệ tham gia hoạt động công nghệ chưa cao 

Bảng 1: Tổng hợp mức độ nhận thức về năng lực số

Nhóm đối tượng Khoảng Mean Nhận xét

Cán bộ quản lí 3,89 – 4,03 Nhận thức cao, khá thống nhất

Giáo viên 3,44 – 3,54 Nhận thức tích cực nhưng chưa đồng đều

Học sinh 3,17 – 3,35 Nhận thức bước đầu hình thành

Bảng 2: Điều kiện triển khai phát triển năng lực số

Nội dung Kết quả khảo sát Nhận xét

Phòng tin học >96% Điều kiện cơ bản đã được bảo đảm

Internet ổn định 73–83,4% Khá thuận lợi cho triển khai

Máy tính kết nối internet đến lớp học 55–60% Chưa đáp ứng đồng đều

Thư viện số 38,8–52,3% Học liệu số còn hạn chế

Bảng 3: Mức độ triển khai hoạt động phát triển năng lực số

Hoạt động Mức độ triển khai Nhận xét

Hướng dẫn học sinh tra cứu thông tin Cao (62,4%) Hoạt động phổ biến nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Khá phổ biến Chủ yếu hỗ trợ truyền đạt nội dung

Tạo lập sản phẩm số Hạn chế Chưa phát triển sâu năng lực sáng tạo số

Chia sẻ trên nền tảng số Hạn chế Ít cơ hội hợp tác và tương tác số
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Bảng 4: Một số hạn chế nổi bật của học sinh

Nội dung Kết quả khảo sát Nhận xét

Kĩ năng số thực hành Mean 2,85–3,26 Mức độ thành thạo còn hạn chế

Không biết xử lí khi bị bắt nạt trên không gian mạng 24,9% Hạn chế về an toàn số

Không học bằng máy tính tại nhà 6,9% Điều kiện tiếp cận công nghệ chưa đồng đều

Chưa xác định rõ định hướng nghề nghiệp liên quan 
đến công nghệ 62,7% Thiếu định hướng nghề nghiệp số

và 6,9% học sinh không học bằng máy tính tại nhà. 
Đáng chú ý, 24,9% học sinh không biết cách xử lí khi 
bị bắt nạt trên không gian mạng và 62,7% chưa xác 
định rõ định hướng nghề nghiệp liên quan đến công 
nghệ (Đặng Thị Phương và cộng sự, 2025). 

Những kết quả trong Bảng 4 cho thấy vẫn tồn 
tại khoảng cách giữa việc tiếp cận công nghệ và khả 
năng sử dụng công nghệ phục vụ học tập và phản 
ánh hạn chế trong giáo dục an toàn số và định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh. Bên cạnh đó, kết quả kiểm 
định cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa học sinh 
thành thị và nông thôn về mức độ sử dụng thiết bị 
số và tham gia hoạt động công nghệ (sig. = 0,000). 
Sự chênh lệch này xuất phát từ khác biệt về hạ tầng 
công nghệ, điều kiện kinh tế - xã hội và cơ hội tiếp 
cận thiết bị số giữa các vùng miền và điều kiện gia 
đình. Điều này cho thấy bất bình đẳng trong cơ hội 
tiếp cận và phát triển năng lực số vẫn còn tồn tại, đặt 
ra yêu cầu tăng cường các điều kiện hỗ trợ và bảo 
đảm công bằng trong giáo dục số.

Trên cơ sở phân tích lại dữ liệu khảo sát của đề 
tài cấp Bộ theo hướng tập trung vào các rào cản triển 
khai trong nhà trường trung học cơ sở, nghiên cứu 
nhận diện một số khó khăn nổi bật đối với cán bộ 
quản lí, giáo viên và học sinh như sau:

Cán bộ quản lí và giáo viên đều đánh giá hạ tầng 
công nghệ, học liệu số, năng lực công nghệ thông tin 
và phương pháp dạy học là những yếu tố ảnh hưởng 
đáng kể đến phát triển năng lực số cho học sinh (xem 
Biểu đồ 1). Trong đó, giáo viên có xu hướng đánh giá 
mức độ ảnh hưởng cao hơn cán bộ quản lí ở tất cả các 
yếu tố, với mức chênh lệch khoảng 28-35 điểm %. Sự 
khác biệt này phản ánh giáo viên là nhóm trực tiếp 
tổ chức hoạt động dạy học và chịu tác động rõ hơn 
từ các hạn chế về hạ tầng, học liệu số và năng lực sư 
phạm số trong quá trình triển khai. Trong khi đó, 
cán bộ quản lí thường tiếp cận ở góc độ quản lí tổng 
thể nên mức độ cảm nhận khó khăn có xu hướng 
thấp hơn. Kết quả này cho thấy, cần tăng cường hỗ 

trợ thực tiễn cho giáo viên trong tổ chức dạy học 
phát triển năng lực số.

Đối với cán bộ quản lí và giáo viên, kết quả được 
trình bày theo tỉ lệ phần trăm số người lựa chọn mức 
độ ảnh hưởng cao và rất cao của từng yếu tố. Đối 
với học sinh, dữ liệu được thể hiện bằng giá trị trung 
bình (Mean) trên thang Likert 5 mức độ nhằm phản 
ánh mức độ khó khăn tự đánh giá trong quá trình 
học tập số. Việc sử dụng hai đơn vị khác nhau xuất 
phát từ sự khác biệt trong cấu trúc công cụ khảo sát 
và mục đích phân tích giữa các nhóm đối tượng.

(Đơn vị: %)

Biểu đồ 1: Các khó khăn trong phát triển năng lực số theo 
đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên

Đối với học sinh, các khó khăn chủ yếu liên quan 
đến khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ trong 
học tập, nổi bật là hạn chế về kĩ năng sử dụng thiết bị 
số (Mean = 3,59), chất lượng kết nối internet (Mean 
= 3,24) và thiếu thiết bị học tập tại gia đình (Mean = 
3,02). Học sinh còn hạn chế về an toàn số và xử lí tình 
huống trên không gian mạng (xem Biểu đồ 2).

Kết quả phỏng vấn định tính cho thấy giáo viên, 
đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng khó khăn, còn 
gặp nhiều trở ngại trong tổ chức hoạt động học tập 
số do thiếu thiết bị, học liệu và năng lực sư phạm 
số. Các ý kiến nhấn mạnh nhu cầu tăng cường bồi 
dưỡng giáo viên và hỗ trợ triển khai đồng bộ giữa 
nhà trường và gia đình.
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Việc phát triển năng lực số cho học sinh trung 
học cơ sở đã có những nền tảng nhất định về nhận 
thức và điều kiện triển khai, nhưng còn thiếu đồng 
bộ trong tích hợp chương trình và tổ chức dạy học; 
năng lực số của học sinh, năng lực sư phạm số của 
giáo viên và điều kiện triển khai giữa các vùng miền 
vẫn còn chênh lệch (xem Bảng 5). Đây là cơ cở thực 
tiễn để đề xuất các nhóm giải pháp về phát triển 
chương trình, dạy học, kiểm tra đánh giá và điều 
kiện đảm bảo.

3.3. Các nhóm giải pháp phát triển năng lực số 
cho học sinh trung học cơ sở 

Những hạn chế trong phát triển năng lực số xuất 
phát từ ba nhóm vấn đề chính: 1) Việc tích hợp năng 
lực số trong chương trình và môn học còn thiếu đồng 
bộ; 2) Hoạt động dạy học chủ yếu dừng ở ứng dụng 
công nghệ hỗ trợ truyền đạt nội dung; 3) Điều kiện 
hạ tầng, học liệu số và năng lực sư phạm số của giáo 
viên còn chênh lệch giữa các địa phương. Trên cơ sở 
các phát hiện này, nghiên cứu đề xuất ba nhóm giải 
pháp tương ứng.

3.3.1. Nhóm giải pháp phát triển chương trình và nội 
dung giáo dục số cho học sinh trung học cơ sở

Việc đề xuất nhóm giải pháp này xuất phát từ 
thực tế triển khai phát triển năng lực số trong nhà 

trường còn thiếu đồng bộ giữa các môn học. Mặc dù 
cán bộ quản lí và giáo viên có nhận thức khá cao về 
vai trò của năng lực số (Mean từ 3,44 đến trên 4,0), 
việc triển khai vẫn chủ yếu tập trung ở môn Tin học, 
trong khi nhiều môn học khác chưa khai thác hiệu 
quả cơ hội phát triển năng lực số cho học sinh. Bên 
cạnh đó, tỉ lệ trường có thư viện số và học liệu số còn 
thấp (38,8–52,3%), phản ánh khó khăn trong việc cụ 
thể hóa Khung năng lực số vào thực tiễn dạy học. 
Vì vậy, nghiên cứu đề xuất cụ thể hóa Khung năng 
lực số trong chương trình và phát triển học liệu số 
dùng chung. 

Việc phát triển chương trình và nội dung giáo 
dục số cần được thực hiện theo hướng cụ thể hóa 
Khung năng lực số và tăng cường tích hợp trong các 
môn học. Trọng tâm là hình thành cho học sinh các 
năng lực nền tảng về khai thác thông tin, sử dụng 
công nghệ, tạo lập sản phẩm số và an toàn số. Đồng 
thời, rà soát chương trình các môn học để xác định 
các nội dung và hoạt động có khả năng tích hợp phát 
triển năng lực số, qua đó gắn năng lực số với hoạt 
động học tập thường xuyên của học sinh mà không 
làm tăng tải chương trình.

Bên cạnh việc tích hợp trong môn học, cần xây 
dựng các nội dung giáo dục số chuyên biệt về an toàn 
thông tin, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay 
kĩ năng đánh giá độ tin cậy của thông tin trên môi 
trường mạng thông qua các chuyên đề, hoạt động 
trải nghiệm hoặc giáo dục ngoài giờ lên lớp. Điều 
này phù hợp với kết quả khảo sát khi còn khoảng 
24,9% học sinh chưa biết cách xử lí các tình huống 
mất an toàn trên không gian mạng.

Phát triển hệ thống học liệu số dùng chung 
nhằm hỗ trợ giáo viên trong tổ chức dạy học và tạo 
điều kiện cho học sinh tiếp cận nguồn học liệu đa 
dạng và giảm chênh lệch về điều kiện triển khai 
giữa các vùng miền trong bối cảnh vẫn tồn tại sự 
khác biệt về hạ tầng giữa khu vực thành thị và nông 
thôn (sig. < 0,05). 

(Đơn vị: Mean)

Biểu đồ 2: Khó khăn của học sinh trong phát triển năng 
lực số

Bảng 5: Liên hệ giữa phát hiện thực tiễn và nhóm giải pháp

Phát hiện thực tiễn Giải pháp tương ứng

Năng lực số tích hợp chưa đồng bộ; hoạt động dạy học 
chủ yếu dừng ở ứng dụng công nghệ thông tin. Phát triển chương trình và nội dung giáo dục số.

Hoạt động dạy học chưa tạo nhiều cơ hội cho học sinh 
tạo lập sản phẩm số, hợp tác và giải quyết vấn đề. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Chênh lệch hạ tầng giữa các vùng miền; giáo viên thiếu 
năng lực sư phạm số; học sinh hạn chế về an toàn số.

Tăng cường điều kiện đảm bảo, bồi dưỡng giáo viên và xây 
dựng môi trường giáo dục số an toàn.
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Nhóm giải pháp này nhằm cụ thể hóa Khung 
năng lực số, thúc đẩy tích hợp nội dung phát triển 
năng lực số trong các môn học và phát triển hệ thống 
học liệu số phục vụ dạy học. Các giải pháp góp phần 
khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ và giảm chênh 
lệch học liệu giữa các vùng miền.

3.3.2. Nhóm giải pháp phát triển năng lực số cho học 
sinh thông qua dạy học các môn học

Nhóm giải pháp này được đề xuất từ thực tế việc 
ứng dụng công nghệ trong dạy học hiện nay chủ yếu 
hỗ trợ truyền đạt nội dung, trong khi các hoạt động 
phát triển năng lực số ở mức cao như tạo lập sản 
phẩm số, chia sẻ trên nền tảng số và đánh giá qua 
sản phẩm học tập còn hạn chế. Giáo viên đã có kĩ 
năng công nghệ cơ bản nhưng còn hạn chế về năng 
lực sư phạm số. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất đổi mới 
phương pháp dạy học, tăng cường trải nghiệm số 
và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát 
triển năng lực.

Trên cơ sở đó, việc phát triển năng lực số thông 
qua dạy học các môn học cần được đổi mới phương 
pháp và hình thức tổ chức dạy học, gắn với ứng 
dụng công nghệ. Các môn học đều có thể tích hợp 
phát triển năng lực số thông qua khai thác thông 
tin, xử lí dữ liệu, trình bày sản phẩm và hợp tác trực 
tuyến. Đồng thời, tăng cường các hình thức dạy học 
phát huy tính tích cực của học sinh như dạy học dự 
án, giải quyết vấn đề, học tập hợp tác hoặc kết hợp 
trực tuyến - trực tiếp nhằm tạo cơ hội cho học sinh 
sử dụng công nghệ trong quá trình học tập và phát 
triển năng lực số.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn học sinh sử dụng 
các công cụ và tài nguyên số một cách hiệu quả, an 
toàn và có định hướng, trong bối cảnh năng lực tự 
đánh giá kĩ năng công nghệ của học sinh mới chỉ ở 
mức trung bình (Mean từ 2,85 đến 3,26) (Đặng Thị 
Phương và cộng sự, 2025). Đồng thời, tăng cường các 
nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn, yêu cầu học sinh 
tìm kiếm thông tin, xử lí dữ liệu và tạo lập sản phẩm 
số. Đổi mới kiểm tra, đánh giá qua quá trình và sản 
phẩm số sẽ phản ánh rõ hơn mức độ phát triển năng 
lực của học sinh.

Nhóm giải pháp này tập trung đổi mới dạy học 
và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng 
lực gắn với ứng dụng công nghệ, qua đó khắc phục 
tình trạng sử dụng công nghệ chủ yếu mang tính hỗ 
trợ và tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện năng lực số 
thường xuyên trong quá trình học tập.

3.3.3. Nhóm giải pháp về điều kiện đảm bảo phát triển 
năng lực số cho học sinh trung học cơ sở

Nhóm giải pháp về điều kiện đảm bảo được đề 
xuất từ thực tế còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về 
hạ tầng và điều kiện triển khai giữa các địa phương 
(sig. < 0,05). Nhiều giáo viên còn khó khăn trong tổ 
chức dạy học phát triển năng lực số và có nhu cầu 
bổ sung thiết bị, học liệu số; học sinh thiếu thiết bị 
học tập, internet chưa ổn định và hạn chế về kĩ năng 
công nghệ. Điều này cho thấy, phát triển năng lực 
số phụ thuộc không chỉ vào đổi mới dạy học mà còn 
vào chính sách, đội ngũ và hạ tầng. Vì vậy, nghiên 
cứu đề xuất tăng cường đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng 
năng lực sư phạm số và xây dựng môi trường giáo 
dục số an toàn.

Trên cơ sở đó, việc đảm bảo các điều kiện triển 
khai cần được thực hiện đồng bộ về chính sách, đội 
ngũ và hạ tầng công nghệ. Trước hết, hoàn thiện cơ 
chế, chính sách và hướng dẫn triển khai nhằm tạo cơ 
sở cho các nhà trường tổ chức thực hiện và khuyến 
khích giáo viên đổi mới dạy học gắn với ứng dụng 
công nghệ. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng năng 
lực sư phạm số cho giáo viên và cán bộ quản lí, gắn 
với yêu cầu thực tiễn và năng lực tổ chức dạy học 
tích hợp.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị dạy học 
và học liệu số, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn, 
nhằm giảm chênh lệch điều kiện tiếp cận. Việc phát 
triển và khai thác hiệu quả học liệu số cũng cần được 
quan tâm nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh trong 
quá trình dạy học. Đồng thời, xây dựng môi trường 
giáo dục số an toàn và tăng cường phối hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội trong việc hỗ trợ học sinh 
sử dụng công nghệ hiệu quả và có trách nhiệm. 

Như vậy, nhóm giải pháp về điều kiện đảm bảo 
tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách, phát 
triển đội ngũ và tăng cường hạ tầng công nghệ. Việc 
đảm bảo các điều kiện này góp phần nâng cao tính 
khả thi và hiệu quả triển khai các hoạt động phát 
triển năng lực số, giảm chênh lệch giữa các vùng 
miền.

3.4. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của cán 

bộ quản lí và giáo viên về vai trò của năng lực số đã 
có chuyển biến tích cực, phù hợp với xu hướng quốc 
tế khi xem năng lực số là một trong những năng 
lực cốt lõi của công dân trong xã hội số (European 
Commission, 2018; UNESCO, 2018). Tuy nhiên, vẫn 
tồn tại khoảng cách giữa định hướng chính sách và 
việc triển khai trong thực tiễn dạy học.
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Nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng công nghệ 
trong dạy học hiện nay chủ yếu dừng ở hỗ trợ truyền 
đạt nội dung, trong khi các hoạt động phát triển năng 
lực số ở mức cao hơn như sáng tạo sản phẩm số, hợp 
tác trực tuyến hay giải quyết vấn đề còn hạn chế. Kết 
quả này tương đồng với quan điểm của Calvani và 
cộng sự (2008) khi cho rằng, năng lực số không chỉ 
là kĩ năng sử dụng công nghệ mà còn bao gồm năng 
lực nhận thức, tư duy phản biện và trách nhiệm số.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch giữa các vùng miền 
và điều kiện gia đình cho thấy bất bình đẳng trong 
cơ hội tiếp cận và phát triển năng lực số của học sinh 
vẫn còn rõ nét. Kết quả này cũng phù hợp với quan 
điểm của UNESCO (2018) và UNICEF (2017) về công 
bằng trong giáo dục số. 

Kết quả nghiên cứu đồng thời cho thấy năng lực 
an toàn số và năng lực sư phạm số của giáo viên còn 
nhiều hạn chế. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng 
định rằng phát triển năng lực số cho học sinh cần 
được tiếp cận theo hướng hệ thống, bảo đảm sự liên 
kết giữa chương trình, hoạt động dạy học và các điều 
kiện triển khai trong nhà trường.

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể thấy phát triển 
năng lực số cho học sinh trung học cơ sở cần được 
tiếp cận theo hướng hệ thống, bảo đảm sự liên kết 
giữa chương trình giáo dục, hoạt động dạy học và 
các điều kiện triển khai. Việc chỉ đầu tư thiết bị hoặc 
tăng cường ứng dụng công nghệ trong dạy học sẽ 
khó tạo ra chuyển biến thực chất nếu thiếu đổi mới 
phương pháp dạy học và cơ chế hỗ trợ giáo viên. 
Đây cũng là cơ sở để đề xuất các nhóm giải pháp 
về chương trình, dạy học, điều kiện đảm bảo và bồi 
dưỡng giáo viên. 

4. Kết luận
Phát triển năng lực số cho học sinh trung học cơ 

sở là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số 

quốc gia và đổi mới giáo dục phổ thông. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, nhận thức của cán bộ quản lí 
và giáo viên về vai trò của năng lực số đã được nâng 
cao, hạ tầng công nghệ trong nhà trường từng bước 
được cải thiện. Tuy nhiên, việc triển khai phát triển 
năng lực số còn thiếu đồng bộ, đặc biệt trong tổ chức 
hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá và điều kiện 
đảm bảo giữa các vùng miền. 

Trên cơ sở phân tích lí luận và thực tiễn, bài viết 
đã đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, 
nhóm giải pháp về chương trình và nội dung giáo 
dục giữ vai trò định hướng; nhóm giải pháp thông 
qua dạy học các môn học là khâu triển khai trực tiếp; 
còn nhóm giải pháp về điều kiện đảm bảo tạo nền 
tảng hỗ trợ thực hiện. Các giải pháp này cần được 
triển khai thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả giáo 
dục năng lực số.

Nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học 
cho phát triển năng lực số ở cấp trung học cơ sở tại 
Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp luận cứ cho việc 
định hướng phát triển năng lực số trong giáo dục 
phổ thông theo hướng hình thành công dân số có 
năng lực và trách nhiệm. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn 
còn một số hạn chế do dữ liệu chủ yếu dựa trên tự 
báo cáo và chưa đánh giá sâu năng lực thực hành số 
của học sinh. Trong thời gian tới, tiếp tục nghiên cứu 
theo hướng thực nghiệm, ưu tiên phát triển học liệu 
số, bồi dưỡng năng lực sư phạm số cho giáo viên và 
hỗ trợ các địa phương còn khó khăn nhằm nâng cao 
hiệu quả triển khai giáo dục số trong nhà trường phổ 
thông.

Lời cảm ơn: Bài viết thuộc sản phẩm của đề tài: 
“Nghiên cứu phát triển năng lực số cho học sinh trung 
học cơ sở”, Mã số: B2023 - VKG - 26.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Chương trình Giáo dục 
phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2025). Khung năng lực số cho 
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